DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN CÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 77

NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số:6906/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2026 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

	STT
	Lớp
	Họ tên GVCN
	SĐT liên hệ
	Ghi chú

	I/ Khoa Công trình

	1. 
	77DCTG21
	Bùi Thị Quỳnh Anh
	0974326828
	

	2. 
	77DCTG22
	Hoàng Thị Thu Hiền
	0988904105
	

	3. 
	77DCBC21
	Nguyễn Thị Thu Ngà
	0963532266
	

	4. 
	77DCBI21
	Nguyễn Duy Cương
	0926667555
	

	5. 
	77DCCD21
	Đào Quang Huy
	0988989647
	

	6. 
	77DCCD22
	Trần Anh Tuấn
	0972451941
	

	7. 
	77DCCD23
	Phạm Ngọc Trường
	0984826232
	

	8. 
	77DCCD24
	Nguyễn Anh Tuấn
	0936235099
	

	9. 
	77DCCD25
	Lê Văn Mạnh
	0919991066
	

	10. 
	77DCCD26
	Nguyễn Thanh Hưng
	0904291139
	

	11. 
	77DCCH21
	Nguyễn Văn Tiến
	0915649668
	

	12. 
	77DCCH22
	Phạm Hồng Quân
	0989262995
	

	13. 
	77DCCHT2
	Trương Thị Mỹ Thanh
	0915252553
	

	14. 
	77DCDD21
	Nguyễn Duy Hưng
	0902976116
	

	15. 
	77DCDD22
	Trịnh Thị Hoa
	0966610669
	

	16. 
	77DCDD23
	Vũ Đình Thơ
	0986961858
	

	17. 
	77DCDD24
	Bùi Mạnh Lực
	0949986626
	

	18. 
	77DCDD25
	Bùi Gia Linh
	0983665687
	

	19. 
	77DCDD26
	Tạ Thị Hồng Nhung
	0904171225
	

	20. 
	77DCDQ21
	Phạm Tuấn Anh
	0987792846
	

	21. 
	77DCHS21
	Trần Thái Minh
	0935735777
	

	22. 
	77DCHS22
	Hoàng Nguyễn Đức Chí
	0963152880
	

	23. 
	77DCHS23
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	0912345116
	

	24. 
	77DCKN21
	Lê Ngọc Lan
	0936187749
	

	25. 
	77DCKN22
	Nguyễn Quang Hoà
	0964132454
	

	26. 
	77DCKN23
	Phạm Thị Hiền
	0987330365
	

	27. 
	77DCKN24
	Nguyễn Thị Hải
	0912862275
	

	28. 
	77DCTQ21
	Nguyễn Phương Nhung
	0973054447
	

	29. 
	77DCXQ21
	Đỗ Minh Ngọc
	0989318825
	

	30. 
	77DCXQ22
	Bùi Văn Lợi
	0975827780
	

	31. 
	77DCXQ23
	Nguyễn Trung Kiên
	0973037486
	

	32. 
	77DCXS21
	Nguyễn Văn Đồng
	0974081687
	

	33. 
	77DCLH21
	Nguyễn Thanh Hòa
	0974557389
	

	34. 
	77DCLH22
	Kiều Văn Cẩn
	0941946136
	

	35. 
	77DCLH23
	Vũ Ngọc Quang
	0983452565
	

	36. 
	77DCQX21
	Lê Thị Thu Huyền
	0944412982
	

	37. 
	77DCQX22
	Bạch Thị Diệp Phương
	0989085942
	

	38. 
	77DCQX23
	Phạm Thị Phương Loan
	0976243819
	

	II/ Viện Cơ khí động lực

	39. 
	77DCCM21
	Nguyễn Văn Tuân
	0982647320
	

	40. 
	77DCCM22
	Lưu Văn Anh
	0979226594
	

	41. 
	77DCCM23
	Bùi Minh Hiển
	0965030738
	

	42. 
	77DCDM21
	Nguyễn Quang Hưởng
	0353121234
	

	43. 
	77DCMQ21
	Bùi Văn Trầm
	0986229002
	

	44. 
	77DCMT21
	Trần Trọng Tuấn
	0398198680
	

	45. 
	77DCMX21
	Đỗ Hữu Tuấn
	0985127394
	

	46. 
	77DCMX22
	Nguyễn Thị Nam
	0976832742
	

	47. 
	77DCMX23
	Nguyễn Xuân Hòa
	0983322285
	

	48. 
	77DCMX24
	Vũ Phi Long
	0912302976
	

	49. 
	77DCMX25
	Đặng Đức Thuận
	0985821911
	

	50. 
	77DCMX26
	Phạm Như Nam
	0949783911
	

	51. 
	77DCOD21
	Chu Văn Huỳnh
	0902114986
	

	52. 
	77DCOD22
	Phạm Thị Thu Hằng
	0966582629
	

	53. 
	77DCOG21
	Hoàng Quyết Chiến
	0984498581
	

	54. 
	77DCOH21
	Lê Quang Thắng
	0945553998
	

	55. 
	77DCOH22
	Hoàng Đình Tiếp
	0945555476
	

	56. 
	77DCOT21
	Tạ Tuấn Hưng
	0942012883
	

	57. 
	77DCOT22
	Nguyễn Thành Nam
	0983638393
	

	58. 
	77DCOT23
	Đào Thị Hương Giang
	0839136668
	

	III/ Khoa Kinh tế vận tải

	59. 
	77DCKT21
	Lê Thu Hiền
	0915562343
	

	60. 
	77DCKT22
	Vũ Thị Mai Quyên
	0369142857
	

	61. 
	77DCKT23
	Trần Thùy Dung
	0849872721
	

	62. 
	77DCKT24
	Vương Thị Bạch Tuyết
	0979141352
	

	63. 
	77DCKT25
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	0965110690
	

	64. 
	77DCLG21
	Nguyễn Thị Thu Hường
	0363596559
	

	65. 
	77DCLG22
	Nguyễn Thị Dung
	0914455909
	

	66. 
	77DCLG23
	Dương Thị Thu Hương
	0915930895
	

	67. 
	77DCLG24
	Lê Vĩnh Kiên
	0966314846
	

	68. 
	77DCLG25
	Nguyễn Thanh Vân
	0965728708
	

	69. 
	77DCPK21
	Nguyễn Thị Thái An
	0982512919
	

	70. 
	77DCHQ21
	Võ Hồng Kiên
	0326969696
	

	71. 
	77DCHQ22
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	0979901894
	

	72. 
	77DCHQ23
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	0904567276
	

	73. 
	77DCHQ24
	Nguyễn Minh Thu
	0348851337
	

	74. 
	77DCTN21
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0983771179
	

	75. 
	77DCTN22
	Trần Kim Thoa
	0973972506
	

	76. 
	77DCTN23
	Nguyễn Anh Tuấn
	0382426555
	

	77. 
	77DCVL21
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	0982748756
	

	78. 
	77DCVL22
	Nguyễn Văn Hải
	0987899157
	

	79. 
	77DCVL23
	Phạm Công Giang
	0976404388
	

	80. 
	77DCLD21
	Lê Thị Liễu
	0932233462
	

	81. 
	77DCLD22
	Nguyễn Ngọc Thuyên
	0913217268
	

	82. 
	77DCVS21
	Hà Nguyên Khánh
	0916879936
	

	83. 
	77DCVS22
	Nguyễn Thị Trang
	0936446009
	

	84. 
	77DCFT21
	Nguyễn Minh Nguyệt
	0976388343
	

	85. 
	77DCFT22
	Lê Thị Trang
	0984285138
	

	IV/ Khoa Quản trị

	86. 
	77DCCI21
	Trần Thế Tuân
	0912306567
	

	87. 
	77DCKQ21
	Bùi Thị Hằng
	0916515588
	

	88. 
	77DCMA21
	Nguyễn Hùng Cường
	0915085660
	

	89. 
	77DCMS21
	Trần Khánh
	0983043458
	

	90. 
	77DCQM21
	Chu Thị Thu Hằng
	0868000583
	

	91. 
	77DCQM22
	Nguyễn Hồng Vân
	0981852586
	

	92. 
	77DCQM23
	Bùi Thị Xuân Hương
	0982280512
	

	93. 
	77DCQT21
	Đặng An Phương
	0913386458
	

	94. 
	77DCQT22
	Phạm Cao Cường
	0975785096
	

	95. 
	77DCQT23
	Nhữ Thùy Liên
	0914146662
	

	96. 
	77DCTD21
	Đỗ Thị Vân Anh
	0985205030
	

	97. 
	77DCTD22
	Phạm Hà Châu Quế
	0966065260
	

	98. 
	77DCTD23
	Trần Bá Tuân
	0986985468
	

	99. 
	77DCTD24
	Công Vũ Hà Mi
	0828282886
	

	100. 
	77DCKS21
	Hoàng Tú Uyên
	0974133308
	

	101. 
	77DCKS22
	Nguyễn Thị Khánh Ngọc
	0978098855
	

	102. 
	77DCKB21
	Trần Trung Kiên
	0983939981
	

	103. 
	77DCKB22
	Phạm Thị Liên
	0975483665
	

	104. 
	77DCKX21
	Phạm Thị Thanh Nhàn
	0936163358
	

	105. 
	77DCKX22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0989133499
	

	106. 
	77DCKX23
	Nguyễn Thị Nga (1980)
	0963445946
	

	107. 
	77DCKX24
	Nguyễn Thị Nga (1984)
	0914605568
	

	108. 
	77DCKX25
	Phạm Đức Tấn
	0904246254
	

	109. 
	77DCKX26
	Vũ Ngọc Phương
	0986810140
	

	V/ Khoa Công nghệ thông tin

	110. 
	77DCAI21
	Trần Đức Thắng
	0981481368
	

	111. 
	77DCAI22
	Đặng Thị Kim Anh
	0904876082
	

	112. 
	77DCAT21
	Nguyễn Đình Nga
	0938666586
	

	113. 
	77DCTT21
	Ngô Việt Phương
	0934564494
	

	114. 
	77DCTT22
	Triệu Đình Mạnh
	0906031665
	

	115. 
	77DCTT23
	Phạm Thị Thuận
	0968223648
	

	116. 
	77DCTT24
	Đoàn Thị Thanh Hằng
	0868274209
	

	117. 
	77DCCN21
	Vương Thị Hương
	0978223045
	

	118. 
	77DCCN22
	Trần Duy Dũng
	0912222207
	

	119. 
	77DCCN23
	Lương Việt Trung
	0964446686
	

	120. 
	77DCRT21
	Hoàng Thế Phương
	0973365292
	

	121. 
	77DCRT22
	Đinh Gia Khiêm
	0868322967
	

	122. 
	77DCDT21
	Ngô Thị Thu Tình
	0979340258
	

	123. 
	77DCDT22
	Bùi Hải Đăng
	0986454587
	

	124. 
	77DCDT23
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	0987604265
	

	125. 
	77DCDT24
	Vũ Văn Linh
	0387890050
	

	126. 
	77DCVM21
	Trần Khoa Đăng
	0348600169
	

	VI/ Khoa Khoa học ứng dụng

	127. 
	77DCEN21
	Dương Thị Hoa Lư
	0886693163
	

	128. 
	77DCEN22
	Tạ Thị Hòa
	0388644745
	

	129. 
	77DCMN21
	Phạm Thị Ngọc Thùy
	0836226789
	

	130. 
	77DCMN22
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	0983244975
	

	131. 
	77DCVV21
	Nguyễn Xuân Quang
	0962811623
	

	VII/ Khoa Luật - Chính trị

	132. 
	77DCLA21
	Trần Thị Tâm
	0982048184
	

	VIII/ Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

	133. 
	77DKLG21
	Lê Trung Hiếu
	0985520895
	

	134. 
	77DCTTA2
	Lê Thị Gái
	0344866707
	

	135. 
	77DCLDA2
	Phạm Thương Giang
	0387171318
	

	136. 
	77DCODA2
	Đoàn Hà Minh
	0972076311
	

	137. 
	77DCLGA2
	Vũ Thị Diễm Lệ 
	0986899639
	

	138. 
	77DCLGA4
	Vũ Cao Minh Khoa
	0383600186
	

	139. 
	77DCLGA6
	Lê Thị Gái
	0344866707
	

	140. 
	77DCLGA8
	Phạm Thương Giang
	0387171318
	

	141. 
	77DCLGA9
	Đỗ Phan Phương Anh
	0368071456 
	

	142. 
	77DCTDA2
	Đàm Cẩm Vân
	0878708111
	

	143. 
	77DCKQA2
	Vũ Thị Diễm Lệ
	0986899639
	

	144. 
	77DCHQA2
	Lê Thị Gái
	0344866707
	

	145. 
	77DCQHA2
	Đoàn Hà Minh
	0972076311
	

	146. 
	77DCLGJ2
	Lê Thị Hoài Linh
	0982801996
	

	147. 
	77DCDTJ2
	Nguyễn Thu Trang
	0399480886
	

	148. 
	77DCCMJ2
	Bùi Thị Vân Hương
	0969169500
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVCN CÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 77

CSĐT PHÚ THỌ NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Quyết định số:6906/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2026 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT)

	STT
	Lớp
	Họ tên GVCN
	SĐT liên hệ
	Ghi chú

	I/ Khoa Kinh tế vận tải

	149. 
	77DCKT11
	Nguyễn Thu Hằng
	0985246558
	

	II/ Khoa Công nghệ thông tin

	150. 
	77DCTT11
	Trần Thị Phương Thanh
	0923556622
	

	151. 
	77DCTT12
	Trần Thị Phương Thanh
	0923556622
	

	III/ Khoa Công trình

	152. 
	77DCCD11
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	0904165177
	

	IV/ Viện Cơ khí động lực

	153. 
	77DCOT11
	Nguyễn Thành Trung
	0963833365
	

	154. 
	77DCOT12
	Kiều Xuân Viễn
	0989884772
	

	155. 
	77DCOT13
	Thiều Sỹ Nam
	0914337745
	

	V/ Khoa Quản trị

	156. 
	77DCQM11
	Kiều Doãn Hà
	0973458911
	


